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LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
	Họ và tên
	Nguyễn Thanh Hòa Bình
	Năm sinh
	1977

	Học vị - Chức danh khoa học
	Thạc sỹ
	Giới tính
	Nữ

	Chức vụ hành chính
	Giảng viên- Trưởng bộ môn
	CMND
	271387299

	Tên phòng, ban, bộ môn
	Khoa quản trị Kinh Tế Quốc tế

	Tên cơ quan công tác
	Trường Đại học Lạc Hồng

	Địa chỉ cơ quan
	Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, Bửu Long, Biên Hòa, Đồng Nai
	Tỉnh/TP
	ĐồngNai

	Điện thoại cố định
	0251.3952252
	Di động
	0919083458

	Email chính
	binhnth@lhu.edu.vn
	Email thay thế
	bangbinh@gmail.com 


II.  QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
	TT
	Thời gian
	Tên cơ sở đào tạo
	Chuyên ngành
	Học vị

	1
	1994-1999
	Trường ĐH Ngoại Thương, TPHCM.
	Kinh tế đối ngoại
	Cử nhân

	2
	2005-2007
	ĐH Libre de Bruxelles/ ĐH Solvay, Bỉ - ĐH Mở TPHCM.
	Quản trị Kinh doanh & Marketing
	Thạc sỹ

	3
	2006
	ĐH Kinh Tế TPHCM/Viện IDR
	Giám Đốc Điều hành/CEO
	

	4
	2013-Nay
	ĐH Kinh Tế TPHCM 
	Kinh doanh thương mại
	NCS

	
	
	
	
	


III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
	TT
	Thời gian
	Cơ quan công tác
	Địa chỉ
	Chức vụ

	1
	1999-2002
	Công Ty TNHH Bình Tiên Đồng Nai (Dona Biti's)
	1 Phạm Văn Thuận, Tam Hiệp, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	Chuyên viên giao dich XK

	2
	2002- 2006



2006-2008


2008 - 2011
	-VP Tổng Công ty Tín Nghĩa


- Nhà máy CB nông sản Tín Nghĩa

- Sàn Giao Dịch Bất Động Sản Tín Nghĩa 
	_96 Hà Huy Giáp, P. Quyết Thắng, Tp.Biên Hòa, T.Đồng Nai 
_Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai
_8 Đường Đồng Khởi, Tân Hiệp, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	-Thư ký, NV marketing

-PGĐ nhà máy

- Trưởng phòng

	3
	T12/2011- nay
	Đại học Lạc Hồng- Khoa Quản trị Kinh tế quốc tế 
	
	Giảng viên- Trưởng BM



IV. NGOẠI NGỮ (Nhận xét theo các mức: A- Yếu; B- Trung bình; C- Khá; D- Thành thạo)
	TT
	Ngoại ngữ
	Đọc
	Viết
	Nghe
	Nói

	1
	Tiếng Anh
	D
	C
	C
	C

	2
	Nhật
	A
	A
	B
	B

	
	
	
	
	
	


V. KINH NGHIỆM VÀ THÀNH TÍCH NGHIÊN CỨU
1. Hướng nghiên cứu chính 
· Các nghiên cứu cấp độ doanh nghiệp, người tiêu dùng 
· Các nghiên cứu giáo dục
2. Chủ nhiệm hoặc tham gia đề tài khoa học và công nghệ đã nghiệm thu: 
	TT
	Tên đề tài/dự án
	Cơ quan tài trợ kinh phí
	Thời gian thực hiện
	Vai trò

	1
	Nhập siêu Đồng Nai: Thực trạng và giải pháp
	UBND tỉnh Đồng nai
	2013-2014
	Thư ký-Thành viên nghiên cứu

	2
	
	
	
	


3. Công trình khoa học đã công bố:
	TT
	Tên tác giả
(ghi đúng thứ tự và in đậm tên chủ nhiệm đề tài )
	Tên công trình khoa học
	Tên Tạp chí-Hội thảo và thông tin xuất bản
	Ghi chú 
(chỉ số IF
Quartile Ranking)

	1.
	Bài báo đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế

	1.1
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2.
	Bài báo đăng trên các tạp chí khoa học quốc gia

	[bookmark: _GoBack]2.1
	Võ Thanh Thu, Nguyen Thanh Hoa Binh
	Effects Of EVFTA And TPP On Vietnam Apparel Exports: An Application Of Wits-Smart Simulation Model

	“Phát triển & Hội nhập”-ISN 1859-428 X
	

	2.2
	Nguyễn Thanh Hòa Bình, Trần Trọng Nghĩa, Trương Minh Hùng
	Các nhân tố tác động đến ý định lựa chọn mua gạo thương hiệu của người tiêu dùng miền Đông Nam Bộ
	Khoa học Lạc Hồng-ISN 2525-2186
	

	3.
	Bài báo báo cáo tại hội nghị khoa học quốc gia/quốc tế

	3.1
	Nguyen Thanh Hoa Binh, Nguyen Thanh Liem
	“Firm- level determinants of export performance: the research case of textile manufacturing firms in Dong Nai province”
	Kỷ yếu Hội thảo The 1st International Conference On Business. ISBN. 9786047337569, 2015
	

	
	Nguyễn Thanh Hòa Bình,
	“Đặc khu kinh tế Việt Nam- định hướng phát triển giai đoạn hội nhập”
	Kỷ yếu Hội thảo “ Các mô hình khu kinh tế đặc thù Việt nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế”, 2017
	

	4
	Khác (Sách chuyên khảo, bằng sáng chế, giải thưởng khoa học)

	4.1
	
	
	
	

	
	
	
	
	


4. Thông tin và các chỉ số Index quốc tế (nếu có)
H-index (theo ISI): XX 			(cập nhật đến ngày xxxx)
Số lượng trích dẫn (theo ISI): XXX	 	(cập nhật đến ngày xxxx)

Tôi cam đoan những thông tin được ghi ở trên là hoàn toàn chính xác.
	
Cơ quan
(Xác nhận và đóng dấu)

	Đồng Nai, ngày   02  tháng 06   năm 2018
Người khai kí tên



Nguyễn Thanh Hòa Bình
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